Đáp án Bảng a
Câu 1 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng ba nhà máy xà phòng, cao su, thuốc lá ở Hà Nội (24-2-1959), Hồ Chí Minh nói: “Giai cấp lãnh đạo thì phải……trong công tác”.
Đáp án: gương mẫu
Câu 2 (10 điểm): Rong câu thường được dùng để làm gì?
Đáp án: Để hồ vải, sợi trong ngành dệt
Câu 3 (10 điểm): Vân Đồn trở thành cảng ngoại thương đầu tiên của nước ta vào năm nào?
Đáp án: Năm 1149
Câu 4 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Bài nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và công nhân khu gang thép (1964), Hồ Chí Minh căn dặn Khu tự trị Việt Bắc: “Phải tăng gia sản xuất, ...hơn nữa”.
Đáp án: Thực hành tiết kiệm
Câu 5 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Bài nói tại Đại hội thanh niên thủ đô (30/9/1964), Hồ Chí Minh nhắc các đại biểu: “Đối với mọi công việc nên....”.
Đáp án:  Thiết thực và bền bỉ
Câu 6 (10 điểm): Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi là chiến dịch nào?
Đáp án: Chiến dịch Việt Bắc
Câu 7 (10 điểm): Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946−1954) của Đảng là gì?
Đáp án:  Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
Câu 8 (10 điểm): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) khẳng định cách mạng XHCN ở miền Bắc có vai trò gì?
Đáp án: Quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
Câu 9 (10 điểm): Vườn Quốc gia bao gồm cả diện tích mặt biển được thành lập sớm nhất là
Đáp án: B. Cát Bà
Câu 10 (10 điểm): Hồ Chí Minh muốn nói điều gì qua tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp?
Đáp án: C. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân An Nam
Câu 11 (10 điểm): Bãi biển nào dưới đây nằm giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc?
Đáp án: B. Trà Cổ
Câu 12 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Phải đẩy mạnh hơn nữa công việc vệ sinh - báo Nhân dân số 2288 (24-6-1960), Hồ Chí Minh nói: “Muốn lao động tốt thì phải có sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì phải giữ gìn vệ sinh, tức là … để khỏi ốm đau”.
Đáp án: C. Ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch
Câu 13 (10 điểm): Vùng biển miền Trung có 5 khu bảo tồn biển là:
Đáp án: Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau
Câu 14 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt” (1964), Hồ Chí Minh nói rằng “...là sức mạnh”.
Đáp án: Đoàn kết
Câu 15 (10 điểm): Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thềm lục địa của một quốc gia có thể kéo ra ngoài bao nhiêu hải lí cho đến mép tự nhiên của lục địa?
Đáp án: 500 hải lí
Câu 16 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng (29−7−1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải …, không thiên vị, không thành kiến"
Đáp án: Chí công vô tư
Câu 17(10 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “tạm thời hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” là nhằm thực hiện chủ trương gì?
Đáp án: Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù
Câu 18 (10 điểm): Thắng lợi nào có ý nghĩa nhất trong việc xây dựng chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Đáp án: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
Câu 19 (10 điểm):  Tỉnh nào sau đây của nước ta có diện tích dải ven biển và đảo ven bờ lớn nhất?
Đáp án: Cà Mau
Câu 20 (10 điểm): Ai là người đại diện cho phía cách mạng Việt Nam kí Hiệp định Pari (1973)?
Đáp án: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Bình
Câu 21 (10 điểm): Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, tất cả các phương pháp giáo dục như phương pháp học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, phương pháp làm gương… đều nhằm mục đích gì?
Đáp án:.Nâng cao chất lượng giáo dục
Câu 22 (10 điểm): Mĩ sử dụng những lực lượng chủ yếu nào để tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc?
Đáp án: Không quân và hải quân
Câu 23 (10 điểm): Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2−1951) đã đưa ra quyết định nào?
Đáp án: Lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam
Câu 24 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài thơ Giã gạo – Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh viết: "Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậy ……………………….. mới thành công”
Đáp án: Gian nan rèn luyện
Câu 25 (10 điểm): Vịnh nào sau đây từng có tên là Lục Thủy?
Đáp án: Vịnh Hạ Long
Câu 26 (10 điểm): Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì thay đổi?
Đáp án: Chuyển từ hòa với Tưởng và đánh Pháp sang hòa với Pháp để đuổi Tưởng
Câu 27 (10 điểm): Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm1947 thắng lợi đã đập tan âm mưu nào của quân Pháp?
Đáp án: Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta
Câu 28 (10 điểm): Địa danh nào dưới đây đã được Nguyễn Trãi mô tả là một “kì quan đất nước dựng trời cao”?
Đáp án: Vịnh Hạ Long
Câu 29 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài “Điện Biên nhỏ” và “Nhịp cầu vàng” (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Mỹ chấm dứt ngay chiến tranh, để…, thế cũng là "nhịp cầu vàng" cho Mỹ rút lui mà không mất mặt”.
Đáp án: Nhân dân Việt Nam thực hiện Hiệp nghị Giơnevơ
Câu 30 (10 điểm):
Đáp án: Nam Trung Bộ

Đáp án bảng B
  Nơi nào dưới đây là một trong các địa điểm Bác Hồ cùng các đồng chí trung ương đi thăm và kiểm tra một số đơn vị trên vùng biển Hạ Long ngày 30/3/1959?
Đáp án: B. Đảo Hòn Rồng
  Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do...
Đáp án: B. Người dân làm chủ
  Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do...
Đáp án: A. Người dân làm chủ
  Làm thế nào cho việc học tập thiết thực, vui vẻ...
Đáp án: D. Lý thuyết và thực hành
  Ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cá nổi thường tập trung gần bờ nhiều nhất vào tháng mấy?
Đáp án: B. Từ tháng 4 đến tháng 6
  Khu bảo tồn biển đầu tiên được thành lập ở Việt Nam là:
Đáp án: A. Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang
  Khối liên minh công – nông ở nước ta được hình thành khi nào?
Đáp án: D. Từ trong phong trào cách mạng 1930 - 1931
  Tỉnh Quảng Ninh có những huyện đảo nào dưới đây?
Đáp án: A. Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô
  Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những... sẵn có của các em.
Đáp án: D. Năng lực
  Học để làm gì nữa? Để...
Đáp án: A. Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân
  Ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam thuộc tỉnh nào?
Đáp án: D. Bình Thuận
  Chiến dịch Lai-nơ-bêch-cơ II của Mỹ bị quân dân ta đánh bại bởi chiến thắng nào?
Đáp án: B. Điện Biên Phủ trên không
  Hồ Chí Minh đã dặn cán bộ vừa tốt nghiệp phải...
Đáp án: B. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
  Chiến dịch Biên giới diễn ra vào thời gian nào?
Đáp án: D. Năm 1950
  Phong trào thi đua năm 1964 của học sinh, sinh viên Hà Nội là?
Đáp án: A. Phong trào “Ba sẵn sàng”
  Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va như thế nào?
Đáp án: B. Pháp buộc phải phân tán lực lượng để đối phó với các cuộc tấn công của ta
  Đầm Lộc An thuộc tỉnh nào?
Đáp án: B. Bà Rịa – Vũng Tàu
  Theo quan điểm Hồ Chí Minh, làm thế nào để cán bộ và công nhân đoàn kết thành một khối?
Đáp án: A. Cán bộ tham gia lao động và công nhân tham gia quản lý
  Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng địa phương nào?
Đáp án: C. Sài Gòn – Gia Định
  Chỉ có một vườn quốc gia ở vùng biển đảo là?
Đáp án: A. Vườn quốc gia Núi Chúa
  Rong mơ thường được dùng để làm gì?
Đáp án: B. Làm thuốc, thực phẩm
  Trọng tâm của kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất là gì?
Đáp án: B. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội
  Lào thực hiện quyền quá cảnh qua Việt Nam qua cảng nào?
Đáp án: C. Cảng Vũng Áng và Đà Nẵng
  Huyện đảo đầu tiên ở Bắc Bộ phát triển nghề nuôi cấy ngọc trai trên biển?
Đáp án: D. Vân Đồn
  “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, .... tăng gia sản xuất và tiết kiệm”.
Đáp án: D. Vận động nhân dân
  Tướng Pháp bị bắt sống tại Điện Biên Phủ là ai?
Đáp án: D. Tướng Đờ Caxtơri
  Địa đạo Củ Chi được xây dựng vào khoảng thời gian nào?
Đáp án: D. Trong kháng chiến chống Pháp
  “Đảng cần phải có ..., nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Đáp án: B. Kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa
  “Có gì sung sướng hơn là ... đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp...”
Đáp án: B. Tu dưỡng
[bookmark: _GoBack]  Phong trào nào được phát động nhân kỷ niệm 1000 ngày Toàn quốc kháng chiến?
Đáp án: A. Phong trào thi đua ái quốc



Đáp án bảng C
1. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian bao lâu?
Đáp án: D. 56 ngày đêm
2. Theo quan điểm Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, cần phải đấu tranh, xoá bỏ là gì?
Đáp án: B. Tham ô, tham nhũng
3. Ai là sáng lập ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Việt Nam?
Đáp án: A. Đặng Văn Ngữ
4. Trong bài Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc (1951), Hồ Chí Minh viết: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / … phải thương nhau cùng”.
Đáp án: B. Con Hồng cháu Lạc
5. Trong Bài nói trong dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), Hồ Chí Minh dạy các nhân viên trong đoàn xe như thế nào?
Đáp án: C. Yêu xe như con, quý xăng như máu
6. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc …”
Đáp án: A. Đồng thời phải đi đầu của mọi phong trào.
7. Trong số các khu dự trữ sinh quyển thế giới sau, chỉ có một khu dự trữ sinh quyển ở trong đất liền là:
Đáp án: D. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.
8. Trong Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2 (1953), Hồ Chí minh viết: “Cán bộ có quyết tâm thì …”.
Đáp án: C. Cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội
9. Trong Phải làm theo đúng kỷ luật của Đảng (8/1954), Hồ Chí Minh đã viết: “Nhiệm vụ của Đảng ta là…”.
Đáp án: A. Một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân
10. “Hai tốt” là phong trào thi đua yêu nước được phát động trong ngành nào ở miền Bắc trong những năm 60 của thế kỷ 20?
Đáp án: B. Giáo dục
11. Trong số các khu Ramsar của Việt Nam sau đây, có một khu Ramsar ở trong đất liền là:
Đáp án: D. Khu Ramsar khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.
12. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh đã xây dựng phong cách lãnh đạo mẫu mực như thế nào?
Đáp án: B. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
13. Cá Ngừ thường được đánh bắt ở vùng biển nào?
Đáp án: A. Ngoài biển khơi và sâu.
14. Đoạn văn “Việc cứu quốc là việc chung…” trích trong văn kiện nào?
Đáp án: D. Kính cáo đồng bào (6/1941).
15. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: “Cầu đường là … của đất nước".
Đáp án: C. Mạch máu
16. Câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?
Đáp án: C. Bến Tre
17. Trong bài hát “Con cua Đá”, tác giả nhắc tới đảo nào?
Đáp án: B. Đảo Cồn Cỏ
18. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành vào năm nào?
Đáp án: A. Năm 2014
19. Hồ Chí Minh kiểm tra vùng đảo trên vịnh Hạ Long vào thời gian nào?
Đáp án: B. 3/1959
20. Đảo Bạch Long Vỹ của nước ta nằm ở vùng biển nào?
Đáp án: B. Vịnh Bắc Bộ
21. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tin vào…”
Đáp án: B. Nhân dân
22. Báo Nhân dân được quyết định xuất bản vào lúc nào?
Đáp án: D. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951
23. Đoàn 759 được thành lập năm nào?
Đáp án: A. Năm 1961
24. Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây có 2 huyện đảo?
Đáp án: C. Quảng Ninh
25. Phong trào thi đua yêu nước “Ba quyết tâm” được phát động trong bộ phận nào?
Đáp án: C. Công nhân, nông dân
26. Trọng tâm của kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) là gì?
Đáp án: C. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội
27. Mỹ buộc phải đến đàm phán ở Paris sau trận đánh nào?
Đáp án: B. Tiến công chiến lược xuân – hè 1972
28. Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và 1976 có điểm giống nhau về hoàn cảnh nào?
Đáp án: D. Đất nước phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa của thù trong, giặc ngoài.
29. Bãi biển nào được công nhận dài nhất Việt Nam?
Đáp án: B. Bãi biển Trà Cổ
30. Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?
Đáp án: C. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang

